
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành TCTL Điểm TBCHT ĐRL HB

1 19020033 Ngô Hải Đăng 09/12/2001 Khoa học máy tính 138 3,84 Xuất sắc Xuất sắc

2 20020423 Nguyễn Thị Hường 10/02/2002 Công nghệ thông tin 121 3,82 Xuất sắc Xuất sắc

3 19020028 Dương Văn Minh 07/12/2001 Kỹ thuật Robot 145 3,78 Xuất sắc Xuất sắc

4 20020482 Nguyễn Hà Trang 17/03/2002 Công nghệ thông tin 121 3,78 Xuất sắc Xuất sắc

5 19021568 Nguyễn Thế Ngọc Phượng 23/05/2001 Công nghệ nông nghiệp 146 3,77 Xuất sắc Xuất sắc

6 19020500 Nguyễn Thị Ánh 14/07/2001 Kỹ thuật Robot 145 3,70 Xuất sắc Xuất sắc

7 20020712 Bùi Huy Tài 24/09/2002 Kỹ thuật máy tính 146 3,67 Xuất sắc Xuất sắc

8 20020456 Nguyễn Đức Nguyên 11/09/2002 Công nghệ thông tin 121 3,64 Xuất sắc Xuất sắc

9 20020472 Võ Công Thành 05/02/2002 Công nghệ thông tin 121 3,64 Xuất sắc Xuất sắc


